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Linh Đạo Phòng Đạo Binh Hồn Nhỏ: 
Hồn Nhỏ làm việc tông đồ qua việc yêu thay, đền thay, 
cầu nguyện, hy sinh  
và tập luyện các nhân đức: Đơn Sơ, Khiêm Nhường, 
Phó Thác theo gương chị Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu.  
 
@Phòng Đạo Binh Hồn Nhỏ là những anh chị em giúp 
Phòng Đạo Binh Hồn Nhỏ phát triển và hoàn thành sứ 
mạng của Hồn Nhỏ là yêu Chúa và làm cho người khác 
cũng yêu Chúa.  
Khí Giới Duy Nhất của Hồn Nhỏ là Tình Yêu .  
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Kinh Đức Chúa Thánh Thần 
Chúng con lạy ơn Ðức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng, 
chúng con xin Ðức Chúa Thánh Thần xuống, đầy lòng chúng con, là kẻ tin 
cậy Ðức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Ðức Chúa Trời trong lòng chúng 
con. Chúng con xin Ðức Chúa Trời cho Ðức Chúa Thánh Thần xuống.  
- Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con. 
  
Chúng con cầu cùng Ðức Chúa Trời, xưa đã cho Ðức Chúa Thánh Thần 
xuống, soi lòng dạy dỗ các Thánh Tông Ðồ, thì nay chúng con cũng xin 
Ðức Chúa Trời cho Ðức Chúa Thánh Thần lại xuống, an ủi dạy dỗ chúng 
con làm những việc lành, vì công nghiệp vô cùng Ðức Chúa Giêsu Kitô là 
Chúa chúng con. Amen. 
 
 
Kinh Lạy Cha:  
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện Danh Cha cả sáng, nước 
Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.  
Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng 
con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa 
chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.  
 
Kinh Kính Mừng 
Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn 
mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ. 
Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và 
trong giờ lâm tử. Amen. 
 
 
Kinh Tin Kính  
Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất.  
Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa 
chúng tôi. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai sinh bởi 
Bà Maria đồng trinh. Chịu nạn đời quan Phong-xi-ô Phi-la-tô, chịu đóng 
đanh trên cây Thánh Giá chết và táng xác. Xuống ngục tổ tông, ngày thứ 
ba bởi trong kẻ chết mà sống lại. Lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép 
tắc vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết.  
Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần.  
Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các Thánh Thông Công. Tôi 
tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống 
vậy. AMEN. 
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Lần Hạt Lòng Thương Xót Chúa  
 
 
Chuỗi Lòng Thương Xót 1, 2, 3, 4, 5 
 
- Hát hay đọc 1 lần: Ngợi ca Lòng Thương Xót, Chúa đã ban tặng con. 
Hỡi Trái Tim Từ Nhân, con tín thác nơi Ngài.  
- Đọc 1 lần: Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng Cha Mình Máu Thánh, Linh 
Hồn và Thiên Tính của Con rất Yêu Dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa 
chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.  
- Đọc 10 lần: Vì cuộc Khổ Nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha 
thương xót chúng con và toàn thế giớí.  
Lời Nguyện: Giêsu Maria Giuse con mến yêu, xin thương cứu rỗi các Linh 
hồn. 
  
Kết Thúc 
Đọc 3 lần: Lạy Đấng Chí Thánh, là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu, xin 
thương xót chúng con và toàn thế giới.  
Và đọc tiếp 3 lần: Ôi! Máu và Nước tuôn ra từ Trái Tim Chúa Giêsu, là 
nguồn mạch Lòng Chúa Thương Xót, chúng con trông cậy nơi Ngài.   
 
 

Kinh Tạ Ơn Lòng Thương Xót Chúa 
Ôi! Chúa Giêsu! Xin làm cho trái tim con nên giống Trái Tim Chúa. Xin 
Chúa hãy biến đổi nó trong chính Trái Tim Chúa, để con cảm nhận được 
nhu cầu của tâm hồn anh chị em, cách riêng những ai phiền sầu đau khổ. 
Ước gì luồng ánh sáng xót thương lưu lại trong trái tim con. 
  
Lạy Chúa Giêsu rất mực dịu hiền! Xin cho lòng con bừng cháy ngọn lửa 
yêu mến Chúa và biến đổi con trong chính Chúa. Xin thánh hóa con để 
các việc làm của con được đẹp lòng Chúa. Ước chi điều này được thực 
hiện nhờ năng lực Thánh Thể con rước mỗi ngày. Ôi! Con khao khát biết 
bao được hoàn toàn biến đổi trong Chúa. 
  
Lạy Chúa Giêsu là Thiên Chúa hằng hữu! Con tạ ơn Chúa vì muôn ân 
sủng và phúc lành Chúa ban. Xin cho từng nhịp đập của trái tim con là 
một bài tân ca tri ân Chúa. Xin cho từng giọt máu trong thân thể con lưu 
chuyển cho Chúa. Linh hồn con là một bài ca thờ lạy Lòng Thương Xót 
Chúa. Lạy Chúa! Con yêu mến Chúa! Chỉ một mình Chúa mà thôi. Amen 
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Kinh Xét Mình 
Lạy Chúa là sự sáng linh hồn con, xin soi sáng cho con được biết mọi tội 
con đã phạm trong ngày hôm nay, hoặc lo, hoặc nói, hoặc làm điều gì lỗi 
nghĩa cùng Chúa. Con lại xin Chúa vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu ban ơn 
cho con được ăn năn ghét tội cùng dốc lòng chừa thật. Amen. 
 
  
Kinh Rước Lễ Thiêng Liêng 
Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong Phép Mình Thánh, con 
kính mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn 
con.  
Song le bởi vì bây giờ con chẳng có thể nào mà chịu Chúa cho thật được, 
thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy, chẳng khác gì như 
Chúa đã ngự vào thật, thì con xin ẵm lấy, cùng hợp làm một cùng Chúa 
cho trọn, xin Chúa chớ để cho con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen.  
 
Kinh Dâng Ngày 
Lạy Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu! Nhân vì Trái Tim Vẹn Sạch Đức 
Mẹ Maria, con xin dâng mọi sự con nguyện ước cầu xin, mọi việc con làm, 
mọi lời con nói, mọi sự khó con chịu trong ngày hôm nay, có ý đền bồi 
phạt tạ Rất Thánh Trái Tim Chúa con, hằng dâng mình tế lễ trên bàn thờ, 
con lại xin dâng các sự ấy cho Rất Thánh Trái Tim Chúa, có ý cầu nguyện 
cách riêng theo ý Đức Giáo Hoàng. 
  
 
Kinh Cầu Xin Bình An 
Lạy Mẹ Maria Trinh Nữ Vô Nhiễm Nguyên Tội dịu hiền và đáng mến, Mẹ 
Thiên Chúa, hôm nay chúng con nhận Mẹ làm Chủ và làm Nữ Vương của 
ngôi nhà này. 
Lạy Mẹ mến yêu, xin gìn giữ ngôi nhà này khỏi mọi nỗi hiểm nguy, hỏa 
hoạn, sấm sét, bão táp và động đất, khỏi những chia rẽ và những tà 
thuyết, những cướp phá của kẻ trộm và ác tâm của kẻ thù. 
Lạy Mẹ Maria dịu hiền! Xin che chở những người sống trong nhà này, xin 
ghé mắt nhìn đến đường đi nước bước của họ, và gìn giữ họ khỏi cái chết 
bất ngờ. 
Xin che chở chúng con khỏi mọi tội lỗi và sự dữ, xin cầu bầu cùng Chúa 
cho chúng con, để chúng con tiếp tục phụng sự Chúa, và lìa bỏ cõi đời này 
trong ơn nghĩa cứu rỗi của Người. 
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Kinh Hãy Nhớ 
(Đọc 1 tháng liên tiếp được 1 ơn Đại Xá) 
Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria là Mẹ rất nhân từ!  
Xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ, 
xin bầu chữa cứu giúp, mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhận lời.  
Nhân vì sự ấy, con lấy lòng trông cậy than van, chạy đến sấp mình xuống 
dưới chân Đức Mẹ, là Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh. Xin Đức Mẹ 
đoái đến con là kẻ tội lỗi, lạy Mẹ là Mẹ Chúa Cứu Thế, xin chớ bỏ lời con 
kêu xin, một dủ lòng thương và nhận lời con cùng. Amen. 
  
 
 
Kinh Thánh Giuse Bầu Cử 
Lạy ơn Ông Thánh Giuse, chúng con chạy đến cùng Người, trong cơn gian 
nan chúng con mắc phải. Chúng con đã kêu van cùng Rất Thánh Đức Bà là 
Đấng đã làm Bạn cùng Người, phù hộ gìn giữ chúng con, thì chúng con 
cũng lấy lòng trông cậy cho vững vàng, mà xin Ông Thánh Giuse bầu cử 
cho chúng con như vậy. 
 
Chúng con xin vì nhân đức kính mến, mà Người làm Bạn cùng Rất Thánh 
Đồng Trinh là Mẹ Chúa Trời, và là Đấng chẳng mắc phải tội tổ tông truyền, 
cùng vì lòng thương, Người đã ẵm lấy Đức Chúa Giêsu, thì chúng con xin 
Ông Thánh Giuse ghé mặt lại mà thương đến Hội Thánh, là phần sản 
nghiệp Đức Chúa Giêsu đã lấy Máu Thánh mình mà chuộc. Lại xin Người 
dùng sức mạnh thiêng liêng và quyền phép Người mà giúp đỡ những sự 
chúng con còn thiếu thốn. 
 
Lạy Đấng đã coi sóc Đức Chúa Giêsu cùng Đức Bà cho cẩn thận, thì chúng 
con xin Người bênh vực con cái Đức Chúa Giêsu đã chọn. Lạy Cha rất 
thương yêu! Chúng con xin Người cất mọi sự dối trá cùng mọi tội lỗi, cho 
chúng con khỏi mắc phải những sự ấy. 
Lạy Đấng rất mạnh đang ở trên trời hay gìn giữ chúng con, xin Người dủ 
lòng thương mà che chở chúng con đang khi chiến trận cùng kẻ thù tối tăm 
là các ma quỷ. Như xưa người đã gìn giữ Đức Chúa Giêsu cho khỏi cơn 
hiểm nghèo thế nào, thì nay chúng con cũng xin Người cứu chữa lấy Hội 
Thánh, cho khỏi các mưu kế giặc thù, và các sự gian nan khốn khó như 
vậy, cùng xin Người hằng bầu cử cho chúng con được bắt chước Người, và 
trông cậy vì quyền thế Người, cho được giữ đạo cho trọn, cùng được chết 
lành, và được hưởng phúc vô cùng trên Thiên Đàng. Amen. 
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Cải Tội 7 Mối Có 7 Đức 
Thứ nhất: Khiêm nhường chớ kiêu ngạo 
Thứ hai: Rộng rãi chớ hà tiện 
Thứ ba: Giữ mình sạch sẽ chớ mê dâm dục 
Thứ bốn: Hay nhịn chớ hờn giận 
Thứ năm: Kiêng bớt chớ mê ăn uống 
Thứ sáu: Yêu người chớ ghen ghét 
Thứ bảy: Siêng năng việc Đức Chúa Trời chớ làm biếng. 
  
Thương Người Có 14 Mối, Thương Xác 7 Mối: 
Thứ nhất: Cho kẻ đói ăn 
Thứ hai: Cho kẻ khát uống 
Thứ ba: Cho kẻ rách rưới ăn mặc 
Thứ bốn: Viếng kẻ liệt cùng kẻ tù rạc 
Thứ năm: Cho khách đỗ nhà 
Thứ sáu: Chuộc kẻ làm tôi 
Thứ bảy: Chôn xác kẻ chết 
  
Thương Linh Hồn 7 Mối: 
Thứ nhất: Lấy lời lành mà khuyên người 
Thứ hai: Mở dạy kẻ mê muội 
Thứ ba: Yên ủi kẻ âu lo 
Thứ bốn: Răn bảo kẻ có tội 
Thứ năm: Tha kẻ dể ta 
Thứ sáu: Nhịn kẻ mất lòng ta  
Thứ bảy: Cầu cho kẻ sống và kẻ chết 
  
 
Phúc Thật 8 Mối 
Thứ nhất: Ai có lòng khó khăn ấy là phúc thật, vì chưng nước Đức Chúa Trời là 
của mình vậy. 
Thứ hai: Ai hiền lành ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được đất Đức Chúa Trời làm 
của mình vậy.  
Thứ ba: Ai khóc lóc ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được yên ủi vậy. 
Thứ bốn: Ai khao khát nhân đức trọn lành ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được no 
đủ vậy. 
Thứ năm: Ai thương xót người ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được thương xót 
vậy. 
Thứ sáu: Ai giữ lòng sạch sẽ ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được thấy mặt Đức 
Chúa Trời vậy. 
Thứ bảy: Ai làm cho người hòa thuận ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được gọi là 
con Đức Chúa Trời vậy. 
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Kinh Nghĩa Đức Tin (kinh ngày Chủ nhật) 
Ngày chủ nhật hôm nay chúng con hợp nhau kính lạy thờ phượng Chúa, ca 
khen cảm tạ Chúa, về mọi ơn lành Chúa đã ban cho chúng con, và đền tạ 
Chúa vì những tội lỗi chúng con đã phạm mất lòng Chúa, thì chúng con 
dám xin Chúa khứng ban những ơn cần kíp cho chúng con được rỗi linh 
hồn.  
Nên chúng con cả lòng tin vững vàng mọi điều đạo thánh Chúa dạy nhất là 
những điều cần kíp này là có một Đức Chúa Trời phép tắc vô cùng dựng 
nên trời đất, mà Người có Ba Ngôi, Ngôi thứ nhất là Cha, Ngôi thứ hai là 
Con, Ngôi thứ ba là Thánh Thần. Ba Ngôi cùng một Chúa mà thôi.  
 
Chúng con tin Ngôi thứ Hai ra đời làm người, sinh bởi Bà Maria đồng trinh 
đặt tên là Giêsu, ở thế gian ba mươi ba năm, đoạn chịu chết trên cây 
Thánh Giá mà chuộc tội cho thiên hạ, đến ngày thứ ba Người sống lại, khỏi 
bốn mươi ngày lên trời, đủ mười ngày lại cho Đức Chúa Thánh Thần xuống 
trên các thánh Tông Đồ và Hội Thánh mới lập, ai chẳng thông công cùng 
Hội Thánh ấy thì chẳng được rỗi linh hồn, mà linh hồn là giống thiêng liêng 
chẳng hề chết được, và đến ngày tận thế xác loài người ta sẽ sống lại mà 
chịu phán xét: kẻ lành lên Thiên Đàng hưởng phúc đời đời, kẻ dữ sa hoả 
ngục chịu phạt vô cùng. 
 
Mà chúng con tin các sự ấy mà thôi, thì chưa đủ cho được lên Thiên Đàng, 
song phải giữ Mười Điều Răn đạo Đức Chúa Trời, cùng sáu luật điều Hội 
Thánh và làm các việc lành phúc đức.  
Nhân vì sự ấy chúng con hằng phải sợ hãi và trốn tránh các tội lỗi, nhất là 
Bảy mối tội đầu, là căn nguyên mọi tội lỗi khác. Vậy chúng con phải ân cần 
lo lắng mà năng chịu các phép Bí Tích Đức Chúa Giêsu đã truyền, là những 
phương linh nghiệm cho chúng con được nên thánh.  
 
Có bảy phép Bí Tích mà thôi, song phép Rửa Tội, phép Mình Thánh Chúa, 
cùng phép Giải Tội, là ba phép cần kíp hơn cho chúng con được rỗi. Ấy vậy 
chúng con hằng phải ra sức lo lắng thế nào, mà năng chịu các phép trọng 
ấy cho nên, cùng tin thật vững vàng và giữ cẩn thận các điều trước này, thì 
mới được hưởng phúc thanh nhàn đời đời kiếp kiếp. Amen.  
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